ĐỀ ĐỀ XUẤT THI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG -MÔN SINH 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG –TỈNH PHÚ THỌ 2013
Câu 1 ( 2,0 điểm ) Cho các hình vẽ về cấu trúc màng sinh chất (A,B,C,D và E)

a) Gọi tên các thành phần tương ứng được kí hiệu (1), (2), (3) và (4) ở các hình trên.

b) Từ mỗi hình trên, hãy nêu chức năng của protein trong màng sinh chất.

Câu 2: ( 2,0 điểm) Khi nghiên cứu cấu trúc và chức năng của tế bào thực vật, người ta nhận thấy:
a. Cấu trúc của lục lạp có liên quan đến chức năng thực hiện pha sáng của quang hợp.
b. Cấu trúc thành tế bào có vai trò trong sinh trưởng tế bào.

Em hãy giải thích và chứng minh những điều trên.
Câu 3: (1,0 điểm) Các tế bào trong mô nhận biết nhau tạo thành tập hợp mô là nhờ các glycoprotein của màng. Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Gôngi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô.
Câu 4: (1,0 điểm ) Các tế bào của cơ thể động vật có thể truyền tin với nhau bằng cách tế bào này tiết ra tín hiệu còn tế bào kia tiếp nhận tín hiệu. Hãy nêu các cách tiếp nhận tín hiệu của tế bào.
Câu 5: ( 1,0 điểm) Nêu sự khác nhau trong chuỗi truyền điện tử xảy ra trên màng tilacoit của lục lạp và trên màng ti thể. Năng lượng của dòng vận chuyển điện tử được sử dụng như thế nào?

Câu 6: (1,0 điểm)
a.Thông qua quá trình nhân lên của phagơ T2 trong tế bào vi khuẩn,bằng cách nào các nhà khoa học chứng minh được rằng ADN chứ không phải protein là vật chất di truyền.
b.Vì sao Clamidia (vi khuẩn cực nhỏ) đã có cấu tạo tế bào nhưng vẫn sống ký sinh bắt buộc trong tế bào nhân thực?
Câu 7:( 1,0 điểm)
a. Trong một quần thể vi khuẩn bị nhiễm virut thì điều gì có thể xảy ra?  

b. Để sản xuất một loại protein làm thức ăn chăn nuôi, người ta nuôi nấm men trong thùng với các điều kiện: độ pH phù hợp,nhiệt độ thích hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng,và thổi khí liên tục. Sau mấy ngày lấy ra li tâm thu sinh khối, làm khô và đóng gói. Đây có phải là quá trình lên men không, vì sao?  
Câu 8: (1,0điểm) 
a. Nhiều người khi tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết cac gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định các loại protein nào? Giải thích. 

b. Một số loại virut gây bệnh ở người, nhưng người ta không thể tạo ra được vacxin phòng chống. Hãy cho biết đó là loại virut có vật chất di truyền là ADN hay ARN ? Giải thích.
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	 Chú thích hình:

1= photpholipit,  2= cácbonhidrat (hoặc glico protein),  3=protein xuyên màng,  4= các chất tan hoặc các phân tử tín hiệu. 
	0,5

	
	b
	Chức năng của các protein xuyên màng tương ứng ở mỗi hình:

Hình A và B: các protein xuyên màng hoặc protein – gluco ( glico protein ), làm chức năng ghép nối và nhận diện các tế bào.

Hình C; protein thụ quan (thụ thể) bề mặt tế bào làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ ngoài để truyền vào bên trong tế bào (thí sinh cũng có thể nói:protein trung gian giữa hệ thống truyền tín hiệu thứ nhất và thứ 2, hoặc ngoại bào và nội bào).

Hình D: protein làm chức năng vận chuyển (hoặc kênh) xuyên màng.

Hình E: enzim hoặc protein định vị trên màng theo trình tự nhất định (các protein tham gia các con đường truyền tín hiệu nội bào theo trật tự nhất định).
	1,5

	
	
	
	

	2
	
	
	2,0

	
	
	*  Cấu trúc phù hợp chức năng
-Cấu trúc hạt được tạo thành từ các túi tylacoit. Trên màng túi :

+) Có đính hệ sắc tố quang hợp -> hấp thụ ánh sáng. 

+Chứa trung tâm phản ứng -> bẫy năng lượng.

+ Chứa chuỗi truyền điện tử, phức hệ ATP- xynteraza -> chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP, NADPH

 - Túi có xoang chứa H2O -> thực hiện quang phân ly H2O
	1,25

	
	b
	*Thành tế bào –Chức năng sinh trưởng.

+ Khi có Auxin, cầu nối Hyđrô bị phá vỡ dưới tác động của H2O làm các tấm xenlulô trượt lên nhau -> dẫn đến sinh trưởng tiếp ở chỗ trống  ->    tế bào dài ra.

+ H2O thành lập cầu nối Hyđrô mới -> làm thành giãn ra, phồng lên => tế bào tăng kích thước.
	0,75

	3
	
	
	1,0

	
	
	-   Các tế bào trong mô nhận biết nhau tạo thành tập hợp mô là nhờ các glycoprotein của màng.Chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Gôngi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô do đã gián tiếp gây hỏng cac glycoprotein theo các bước;

+ Phần protein được tổng hợp trên lưới nội chất có hạt được đua vào bộ máy Gongi 
+ Trong bộ máy Gongi protein được lắp giáp thêm cacbonhydrat tạo nên glycoprotein.

+ Glicoprotein được đưa vào bóng nội bào và chuyển vào màng tạo nên glycoprotein của màng.
	0,75

	
	
	- Chất độc A tác động làm mất chức năng của bộ máy Gôngi nên quá trình lắp giáp glycoprotein bị hỏng nên màng thiếu glycoprotein hoặc glicoprotein bị sai lệch nên các tế bào không còn nhận biết nhau
	0,25

	4
	
	
	1,0

	
	
	 - Nhận tín hiệu bằng thụ thể trên màng tế bào:Tín hiệu bên ngoài liên kết với thụ thể  trên màng  tế bào- là một protein xuyên màng rồi chuyển thông tin vào trong tế bào chất .
	0,5

	
	
	-Nhận tín hiệu bằng thụ thể trong tế bào chất:Tín hiệu trực tiếp đi qua màng sinh chất rồi liên kết với thụ thể trong tế bào chất. 
	0,5

	5
	
	
	1,0

	
	
	- Điểm khác nhau
Chuỗi truyền điện tử tên màng tilacôit.
Chuỗi truyền điện tử trên màng trong ty thể
Chất cho điện tử
Diệp lục ở trung tâm( P700  và P680)
NADH, FADH2.

Chất nhận điện tử cuối cùng 
Diệp lục P700 (nếu là photphoryl hóa vòng), là NADP+(nếu photphorin hóa không vòng)
O2
Nănglượngcủa điện tử có nguồn gốc từ
Ánh sáng
Chất hữu cơ

	0,75

	
	b
	 Năng lượng của dòng vận chuyển điện tử được sử dụng để bơm H+ vào xoang tilacôit ( hoặc vào xoang giữa 2 màng ti thể ) để tạo thế năng iôn H+, iôn H+  sẽ khuyếch tán qua kênhATP aza ở trên màng để tổng hợp ATP theo phản ứng ADP + Pi --> ATP.
	0,25

	6
	
	
	1,0

	
	a
	* Quá trình nhân lên của phagơ  T2
 - Quá trình nhân lên gồm 5 giai đoạn: hấp phụ, xâm nhập, tổng hợp các thành phần, lắp ráp, giải phóng.

- Khi xâm nhiễm, virut bơm AND vào trong tế bào, còn vỏ protein để lại bên ngoài.Nếu dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu Protein vỏ capsit của virut thì chất đồng vị phóng xạ không bị đưa vào trong.

- Khi virut nhân lên trong tế bào thì thế hệ virut con sẽ mang vỏ Protein mới không chứa chất đồng vị phóng xạ. Điều đó có nghĩa là Protein không phải là vật chất mang thông tin di truyền .
	0,75

	
	b
	 *Clamidia vốn sống ký sinh nội bào vì: Chúng có hệ thống enzyme không hoàn chỉnh, thiếu các enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất sinh năng lượng nên không tạo được ATP riêng, do đó chúng phải sống ký sinh nội bào bắt buộc trong tế bào nhân thực để sử dụng ATP của vật chủ.
	0,25

	7
	
	
	1,0

	
	a
	 Quá trình này không phải là quá trình lên men .
+) Lên men là quá trình phân giải kị khí chất hữu cơ, trong đó chất nhận điện tử cuối cùng là chất hữu cơ.Khi không có O2, nấm men sẽ tiến hành lên men tạo cồn etylic

+)Trong trường hợp trên, khi có O2( thổi khí ) nấm men chỉ sinh trưởng cho sinh khối mà không lên men. Do đó quá trình này không phải là lên men. 
	0,5

	
	b
	Điều có thể xảy ra :Có thể có  2 chiều hướng
- Ở nhiều tế bào, các virut phát triển và làm tan tế bào, đây là virut gây độc .

-Ở một số tế bào khác, bộ gen của virut gắn vào NST của tế bào, tế bào vẫn sinh trưởng bình thường. Virut này gọi là virut ôn hòa và tế bào này gọi là tế bào tiềm tan. Chỉ khi có một tác động bên ngoài như tia tử ngoại có thể chuyển virut ôn hòa thành virut độc.
	0,5

	8
	
	
	1,0

	
	a
	- Gen kháng virut ở người không mắc bệnh quy định các protein thụ thể trên bề mặt tế bào, những protein này làm cho virut không thể xâm nhập được vào bên trong tế bào. Vì không có thụ thể tương thích nên virut không bám vào được bề mặt tế bào do đó chúng không thể nhân lên trong cơ thể .
- Có thể gen kháng virut là gen quy định một số kháng thể. 
	0,5

	
	b
	- Virut có vật chất di truyền là ARN
- Giải thích: Virut có vật chất di truyền là ARN dễ phát sinh ra các đột biến gen mới hơn là virut có vật chất di truyền là ADN .Vì 
+ ADN có cấu trúc bền vững hơn. 

+ Virut ARN có thể nhanh chóng thay đổi đặc tính kháng nguyên của mình làm cho hệ miễn dịch của người không đối phó kịp nên người ta không thể tạo ra được văcxin phòng chống chúng.       
	0,5


DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI
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	Nữ
	Ngày sinh
	Dự thi môn
	Lớp
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